
1

GL class VN class ID Last name Middle name First name
7B 7 1521 Bạch Thái Michael

8 1522 Bạch Thái Nicholas
8A 7 1469 Buffenbarger Lê Jenna
3B 3A 1862 Buffenbarger Lê Alex

4B 1925 Bùi Thế Vinh
2A 2A 1981 Cabrera Bích Ngọc Jadeyn

MG-A MG-A 2990 Calvin Nguyen Hoàng
1 1A 2052 Cao Augustino Kyle

MG-A MG-A 2991 Cao Abigail
7B 1527 Cao Hoàng-Văn
6B 1653 Cao Thế Khởi
6B 1654 Cao Thế Đỉnh
3B 1893 Cao Hoàng Việt
1 2032 Cao  Khúc Tiên

2B 2070 Cao Hoàng Thuận
3A 3B 1888 Châu Ngọc Ashlyn
6B 6A 1646 Đặng Huy Steven
8A 6B 1442 Đặng Charles
7B 7 1491 Đặng Hoàng Emily
4A 3A 1868 Đặng Trí Jayden
2B 2B 1953 Đặng Thanh Nathan
8A 1465 Đặng Joshua

MG-A 2984 Đặng Jayden
4A 4A 3334 Đặng Francis
2B 2B 1955 Đào Danny

8 1313 Đào Daniel
 8B 1394 Đào Christina

7 1486 Đào Jessica
1A 2029 Đào Brian

8B 8 1455 Đinh Katey
7B 5B 1478 Đinh Ashley
7B 5C 1496 Đinh Emily
7B 6A 1509 Đinh Trần Madison
5A 5A 1543 Đinh Megan

1C 2986 Đinh Thiên
MG 2987 Đinh Yến

3B 3B 1911 Đinh Kingston
2B 2B 1912 Đinh Hubert
8B 8 1470 Đỗ Chu Ánh-Mi
8A 8 1479 Đỗ Phương Emily
3A 3A 1869 Đỗ Jaden
3B 3A 1904 Đỗ Andre
1 1A 2071 Đỗ Justin
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8B 1435 Đỗ Trần Minh Thư
7B 1499 Đỗ Trần Minh Ngọc
6B 5B 1516 Đỗ Thùy-Anh Lillianne
7A 1572 Đỗ Lâm Kyle
3B 1910 Đỗ Kim Lan Elisa
2A 1963 Đỗ Mai Ema
6A 2076 Đỗ Tuấn Nam

MG-A 2995 Đỗ Mai Emme
MG-B 3339 Đỗ Lộc Kaden
MG-A MG-A 2996 Đỗ Katie
MG-B MG-B 3337 Đỗ Chu Vincent
MG-A MG-A 2988 Đoàn Duy Tony

1 2962 Đông Vince
7B 6A 1528 Dương Ngọc Michelle
5A 6B 1820 Dương Nguyễn Ngọc-Trâm
5A 3B 1821 Dương Quang Huy
8B 1454 Halli Nguyễn Ray
7A 6A 1603 Hồ L Anthony
5B 5B 1605 Hồ L Amanda
2B 2009 Hồ Adam

MG-B 3338 Hồ Uyên Linh Lindsay
8A 1438 Hồ Lê Jacklynn

4A 1776 Hồ Tấn Minh-Đăng
 2A 1976 Hồ Tấn Minh Anh

MG-B 3313 Hồ Albert
7 1342 Hồ Kevin
1A 2062 Hồ Keywood

6A 1604 Hồ L Westin
4A 4B 1678 Hồ Đình Kelly
3A 3A 1924 Hồ Mykenzie
3A 3A 1853 Hoàng  Kardin

8 1366 Hoàng Natalie
MG-B 3321 Hoàng Long Leon

4B 1767 Hứa Lê Daniel
1B 2011 Huff Ryan

2B 2A 1994 Huỳnh Nhu Rose
8 1243 Huỳnh Thị Melinda
5B 1649 Huỳnh Minh Paul

5B 1694 Huỳnh H Brady
6B 1695 Huỳnh H Dillon

5C 1810 Huỳnh Liêu Anna
6A 1856 Huỳnh Võ Nathan
1A 2033 Huỳnh Võ Natalie
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6A 6A 1763 Huỳnh Delaney
5B 5B 1764 Huỳnh Darcey

5C 1808 Huỳnh Laura
8A 8 1485 Huỳnh Bảo-Ngọc Amie

3B 1850 Huỳnh Anh Huy
7A 7 1459 Lê Thảo Catherine
5B 5B 1566 Lê Viết Daniel
4B 4B 1668 Lê Hân
5A 4B 1696 Lê Andrew
3A 3A 1851 Lê Alexis
2A 2A 1973 Lê Veronica
2A 2B 1992 Lê Megan
1 1A 2031 Lê Huy

2A 2B 2967 Lê Jason
MG-A MG-A 2983 Lê Jonathan
MG-B MG-B 3324 Lê James Aiden
MG-B 1C 3328 Lê Rose Ánh Xuân

8A 1384 Lê James Andrew
8A 1419 Lê Hoa Rachel
8B 1430 Lê Ánh-Mi
8B 1464 Lê Triệu Phát Chris
8A 1468 Lê Jamie

7 1481 Lê Vincent
6B 1555 Lê Dinh Vinh
4A 1769 Lê Mai Vi
5C 1807 Lê Thanh Trúc
4B 1876 Lê Minh Raymond
4B 1877 Lê Thu Rachel
3B 2036 Lê Anthony
1B 2038 Lê Anna

2B 2968 Lê Mitchelle
MG-A 3000 Lê Matthew

4B 4B 1907 Lê Sophia 
6B 1673 Lê Nathan Minh-Quân
4A 1871 Lê Nicholas Minh-Trí
8A 7 1475 Lê Hồng-Ân Elizabeth

4A 1770 Lê Dinh Vu
3B 2037 Lê Anita
1B 2039 Lê Ashley
1B 2040 Lê Abby
MG 3001 Lê Richard

4B 1840 Lục Ngọc Sophia 
2B 1995 Lục văn Ryan
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2B 1996 Lục Ngọc Angela
6A 1672 Lưu T Thanh

6B 5C 1713 Lý Thiên Brandon
2A 2A 1950 Lý Benjamin
4B 1883 Mai Thành Tâm
7B 1549 Marlar Loan Kendra
6A 6A 1508 McMahon Shaun

1A 2958 McMahon Logan
7B 1896 Mi Ngọc Nie
1 1A 2078 Ngô Hòa

MG-A MG-A 3305 Ngô Thiên Anh Lana
7A 1553 Ngô Tường-Vy Christyn
7A 1606 Ngô Tấn Dũng

5A 1744 Ngô Quang Nathan
2B 1974 Ngô Sophia 

2B 1997 Ngô Henry
MG-A 3307 Ngô Trianna
MG-B 3329 Ngô Long Ben
MG-A 3308 Ngô Julianna

1 1A 2045 Nguyen Britney
7B 4A 1477 Nguyễn L Stephen
7A 5C 1498 Nguyễn Công Anh John
5A 5A 1712 Nguyễn DTH Makayla
6A 5C 1741 Nguyễn Anh-Khang Nicholas

MG-A MG-A 3311 Nguyễn H Dustin
8B 5C 1413 Nguyễn Duy John
8B 7 1432 Nguyễn Christine
8A 8 1487 Nguyễn Bill 
6A 4A 1490 Nguyễn Lê Yến
6B 6B 1514 Nguyễn Vũ Sara
5B 3B 1515 Nguyễn Lincoln
5B 5A 1519 Nguyễn Minh-Phương Jessica
7A 1529 Nguyễn Minh Bryan
7A 7 1545 Nguyễn Thanh Allison
7B 6A 1548 Nguyễn Ngọc Khương
6A 6B 1551 Nguyễn Vũ Minh
7A 6B 1655 Nguyễn BT Emily
4B 4B 1656 Nguyễn BT Chloe
5B 5B 1659 Nguyễn Quách Crystal
5B 5B 1674 Nguyễn Huỳnh Anna
4B 4B 1675 Nguyễn Tài Brandon
5A 5A 1677 Nguyễn Trâm Trish
6A 4A 1689 Nguyễn Huy Anthony
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6A 5A 1740 Nguyễn Anh Alex
4B 1772 Nguyễn Dominic
4B 4A 1777 Nguyễn Khoa
4B 5A 1780 Nguyễn Trang Kacy
4A 4B 1781 Nguyễn Hữu Crystal
4A 4A 1782 Nguyễn Duy Peter
3A 1846 Nguyễn Thuận Richard
3A 3A 1849 Nguyễn An Khang
2A 2A 1964 Nguyễn Thông Jacob
3B 2B 1980 Nguyễn Bảo Trâm
2A 2A 680 Nguyễn Amy
3B 4A 1998 Nguyễn Dung Hillary
3A 1C 1999 Nguyễn TN Colin
4A 3B 2014 Nguyễn Jenny
1 1A 2048 Nguyễn Julie
1 1A 2054 Nguyễn Bạch Angelina
1 1A 2072 Nguyễn Thanh Jason
1 1A 2970 Nguyễn Đức Arthur

MG-A MG-A 2989 Nguyễn Peter
MG-A MG-A 2992 Nguyễn H Christina 
MG-A MG-A 2993 Nguyễn  SH Angela

1 1C 2994 Nguyễn Benjamin
MG-A MG-A 3306 Nguyễn Anthony
MG-A MG-A 3309 Nguyễn Kayla
MG-A MG-B 3316 Nguyễn Hoàng Jenny
MG-B MG-B 3323 Nguyễn Duy Phillip
MG-B MG-B 3325 Nguyễn Alex

4B  1679 Nguyễn Khôi Jason
 MG-B 3318 Nguyễn Hồng Ân Heather

8 1404 Nguyễn Tú Quyên Allyson
8B 1447 Nguyễn Ryan
8B 8 1456 Nguyễn Hoàng Quỳnh-An
7A 1476 Nguyễn Vivian
7A 7 1482 Nguyễn Bảo-Linh Jasmin

6B 1484 Nguyễn Thanh Triều
7A 1493 Nguyễn Quiana
8A 1495 Nguyễn Trang Dyan
6B 5B 1511 Nguyễn Minh-Đức Eric
6B 1513 Nguyễn Thùy-Trinh Kathryn
6B 1518 Nguyễn Các-Tiên Caitlyn
7A 1547 Nguyễn Tien Thinh

5A 1567 Nguyễn Quốc Huy Nicholas
6A  1574 Nguyễn Trâm-Anh Alyssa
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4A 1651 Nguyễn Noah Đăng-Khoa
4B 1669 Nguyễn Quan Zachary
6B 1676 Nguyễn Brandon

7 1681 Nguyễn Thanh Catherine
5C 1811 Nguyễn Bảo Louis
5C 1812 Nguyễn Khoa Leo

3B 1909 Nguyễn Ethan
3B 1949 Nguyễn Tuấn Kenny

7A 1969 Nguyễn Công Danh
6B 2034 Nguyễn Tammy
3A 2035 Nguyễn Vivian

4A 2055 Nguyễn Quang Vinh
2A 2073 Nguyễn Oanh

1B 2077 Nguyễn Hữu Nam Trân
6B 1824 Nguyễn Trương Kevin

1 2963 Nguyễn Kacey
 8B 1421 Nguyễn Tâm-My

1C 2997 Nguyễn Hải Thiên
1B 2998 Nguyễn Hải Nam

MG-A 3002 Nguyễn Emma
MG-B 3341 Nguyễn A Chase

6A 5A 1540 Nguyễn Khoa John
3B 1C 2964 Nguyễn Tammy
3B 1C 2965 Nguyễn Kimberly
7B 1C 3331 Nguyễn Kalvin
2A 1C 3332 Nguyễn Christian
3B 4B 2012 Nguyễn Anh Tuấn
 3B 2981 Nguyễn Phước Lợi

4B 4A 1670 Nguyễn Anh-Thư Trinity
4A 4A 1719 Nguyễn Ngọc Thảo-Vy
6B 6A 1735 Nguyễn Khắc Kyler
4A 4A 1736 Nguyễn Khánh Kaitlyn

1A 1857 Nguyễn Thiên Triệu
2B 2A 1915 Nguyễn Khanh Kaylie
2A 2A 1982 Nguyễn TT Cardon
4A 3B 2961 Nguyễn Annie

MG-A MG-A 2985 Nguyễn Tiến Eric
MG-B MG-B 3333 Nguyễn Katlyn

6B 2057 Nguyen Hữu Phát
2A 2A 1956 Nguyễn Peter
2A 2A 1991 Nguyễn Toan Sean
1 1B 2079 Nguyễn Thế Bảo 

MG-A MG-B 3317 Nguyễn Hoàng Jennifer
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2B 1952 Nguyễn Tina
2A 1965 Nguyễn Ngọc Anna

6A 1970 Nguyễn Thành Đạt
MG-A 3310 Nguyễn Khang

 3B 2980 Nguyễn Phước Thịnh
2A 2A 1957 Nguyễn Paul
 1A 2960 Nguyễn Mỹ Tâm

5A 1870 Pham Đình An
8A 8 1458 Phạm Ngọc Thạch
5A 5B 1616 Phạm David
4B 4A 1717 Phạm Duy Brian
2A 2A 1961 Phạm Anh-Quân Ethan
2B 2B 1968 Phạm Nguyen Emma

6B 1706 Phạm Hương Lynn
2A 1891 Phạm Ân Duy
8B 1364 Phạm Hiếu Andre
8B 1426 Phạm Hậu Johnathan
6A 6A 1505 Phạm Andy
7B 1590 Phạm Joy Megan

6B 1751 Phạm Thị Jenny
1 1A 2059 Phạm Nhi Victoria

5A 1537 Phạm Kim-Bảo Benjamin
8B 1363 Phạm Thuy Alexis
6A 1504 Phạm Hiếu Justin
7A 1631 Phạm Thị Thanh Uyên

MG-B 3340 Phạm Thảo My 
2A 3314 Phan Anh Kiệt
1C 3315 Phan Hoàng Ngọc Chính
4A 2026 Phan Hoài

6A 4A 1977 Phan Kim Duyên
4A 2027 Phan Vy

4A 2B 1978 Phan Tommy
3B 1897 Phoubandith Ty

1B 2050 Pierce Christinana
1B 2051 Pierce William

8A 8 1399 Quách Rita
5B 5A 1542 Quách Lily
8A 1462 Quách Lena
4A 4A 1701 Quách Tomi

MG-B MG-B 3330 Quách Mily
3B 1864 Sơn  Henry
5B 1916 Speller Đỗ Alyssa
6B 1916 Speller Đỗ Alina
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3B 1852 Tạ Lê Trâm
4B 2074 Trân Justin
5B 5A 1539 Trần Lian Amy
5A 6B 1702 Trần Lily
3A 3A 1844 Trần Anthony
3A 3A 1845 Trần Thùy Trâm Anh
3A 3A 1860 Trần Kim Kayla
1 1A 2066 Trần Vivian
1 1A 2067 Trần Natalie
1 1A 2068 Trần Tristan Thiên Ân
1 1A 2069 Trần Trish Đông Nghi

MG-B MG-B 3319 Trần Uyên Vy Iuylynn
MG-B MG-B 3320 Trần M Khôi

8B 8 1429 Trần Phạm Bảo-Huân
6A 1571 Trần Ly Melissa

1898 Trần N. Adam
4A 1899 Trần N. Cardin
2A 1906 Trần Annie
2B 1988 Trần Lê Y Nhu
2B 1989 Trần David
1B 2053 Trần Tony

8B 8 1451 Trần Thanh Bình
8B 8 1452 Trần Tường Vy
7A 7 1586 Trần Bryan
5A 2008 Trần Thiên Phú
3A 2B 1886 Trinh Sophia 
5B 3A 1885 Trịnh Vivian
2B 2049 Trịnh Trang Huyền

3A 1693 Truong Tuong Tri
MG-B MG-B 3326 Trương Angela
MG-B MG-B 3327 Trương Catalina

3B 3B 1889 Tu Thanh Thanh Heather
4A 4A 1597 Võ Ngọc Bảo-Anh
5A 4A 1638 Võ Hoài-Nhiên Nina
7A 4A 1698 Võ Anh Ben
2A 2A 1962 Võ Nguyen Daniel
2A 2A 1983 Võ Nguyễn Hoàng-Anh

MG-A MG-A 3312 Võ Samuel
6B 1611 Võ Hồng Vy
5B 1612 Võ Phương Ken
3A 1887 Võ Kim Ngân Naree
2B 1958 Võ Alson
2A 1959 Võ Alvin



9

1B 2966 Võ Towbe
3A 3335 Võ Minh
1A 3336 Võ Thư
4A 2025 Võ Tyler

7B 1550 Vu Chaysang Mary
5A 4A 1609 Vũ Đinh Giang Anh
5B 5C 1830 Vũ Duyên Makayla
4B 4B 1831 Vũ Ái-Vy Megan
3B 2B 1971 Vũ Quý
2B 2B 1972 Vũ Tyler
2B 2B 1975 Vũ Uyên Lena Thanh Thanh
2B\ 2B 1987 Vũ Nguyễn Thiên An
8B 1472 Vũ Hoàng
6A 6A 1538 Vũ Bảo-Khoa John
7A 1608 Vũ Đinh Hùng Anh

6B 1759 Vũ Liên Thụy Trinh
8A 1784 Vũ Quỳnh Như
3B 1931 Vũ Mai Julia
6B 2023 Vũ Aimee
2B\ 2024 Vũ Huy Gavin
1 2999 Vũ Louis

2A 3003 Vũ Lương Katie
1 3304 Vũ Lương Ryan

2A 2A 1979 Vũ Hiền Jenny
7 1662 Vương Nguyen Gordon
2A 2973 Vương Jeffrey
2A 2974 Vương Josh

 3B 2982 Vương Joel


